






Trả lời sai sẽ không được
nhận bông hoa.

Trả lời đúng sẽ nhận được 1 bông 
hoa khen thưởng.



102 004 000c
102 040 000B

102 400 000A

1. Viết số: Một trăm linh hai triệu bốn
trăm nghìn

102 00 400D



406 200 090A 406 200 900c
406 200 009B

2. Viết số: Bốn trăm linh sáu triệu hai
trăm nghìn không trăm linh chín.

406 200 000D



Năm mươi hai triệu không trăm tám mươi nghìn
không trăm chín mươi.C

Năm mươi hai triệu không trăm linh tám nghìn chín
trăm.

A
Năm mươi hai triệu không trăm linh tám nghìn không
trăm chín mươi.B

Câu 3: Đọc số 52 008 090

Năm mươi hai triệu tám trăm linh tám nghìn không
trăm chín mươi.D







X

TRẠM 3

X

1

2

X



1 Số?
4 6 0 1 4 9 5 1

46 014 951

0 0 01

0

0 0 4 3 1

1 000 431

0 2 4 4 4 2 0 33

302 444 203
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2 Mỗi chữ số được gạch chân dưới đây thuộc hàng nào, lớp nào?

13 341 411 324 294 185 2 000 001 540 231 007

Hàng trăm

Lớp đơn vị

Hàng trăm
triệu

Lớp triệu

Hàng chục

Lớp đơn vị

Hàng trăm
nghìn

Lớp nghìn
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3 Chọn câu trả lời đúng.

Số nào dưới đây là mật khẩu mở khoá két sắt? Biết rằng mật khẩu

không chứa chữ số 0 ở lớp triệu và chữ số hàng trăm nghìn khác 3.

A. 190 968 028

B. 1 000 000 000

C. 276 389 000

D. 537 991 833

Mật khẩu không chứa số 0 ở 
lớp triệu nên loại đáp án A, B

Mật khẩu có chữ số hàng 
trăm nghìn khác 3 nên loại 

đáp án C
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3 Rô-bốt dùng các mảnh ghép dưới đây để ghép được một số có
chín chữ số. Hỏi mảnh ghép nào gồm các chữ số ở lớp triệu, ở
lớp nghìn, ở lớp đơn vị.



Chúc mừng các bạn đã chinh phục

được các thử thách. Đây chính

là phần thưởng dành cho bạn.



https://www.facebook.com/huongthaoGADT
https://www.facebook.com/huongthaoGADT



